
Nhóm 17

Hóa đại cương

STT Mã SV Họ tên Tên Mã lớp Điểm Ghi chú

1 12116001 Tằng Quế  Ân DH12NT 1,5

2 10111002 Nguyễn Hùng Tuấn  Anh DH10CN

3 12112083 Phạm Trinh Ngọc Tr  Anh DH12TY 1,5

4 12117032 Phạm Quế  Anh DH12CT 2,1

5 12125098 Huỳnh Thị Kim  Anh DH12BQ 1,5

6 12149142 Đào Công  Cẩn DH12QM 2,7

7 12127003 Nguyễn Trần Hoa Tr  Chân DH12MT 2,4

8 10154057 Võ Thành  Công DH10OT 2,7

9 11126080 Nguyễn Văn  Công DH11SH 2,1

10 12113009 Trương Thị Hồng  Dân DH12NH 2,1

11 12126134 Ngô Nhứt  Đẳng DH12SH 1,8

12 12113107 Huỳnh Hữu  Danh DH12NH 1,8

13 12149172 Huỳnh Thị Hồng  Đào DH12QM 2,4

14 12149018 Nguyễn Thị Xuân  Đạt DH12QM 2,7

15 12127225 Trần Thị  Diễm DH12MT

16 12131002 Hồ Nhữ  Đình DH12CH 2,1

17 12125012 Phan Văn  Đoàn DH12BQ 2,4

18 12113339 Bùi Trọng  Đức DH12NH 2,1

19 12114025 Bùi Thị Kim  Dung DH12LN

20 12112102 Phạm Trung  Dũng DH12TY 1,8

21 11149011 Nguyễn Linh  Dương DH11QM 1,2

22 12116039 Nguyễn Thanh  Duy DH12NT 2,4

23 12125404 Tăng Triều  Duy DH12BQ 2,1

24 12112267 Nguyễn Thị Hồng  Duyên DH12TY 2,7

25 12126014 Nguyễn Thị Mỹ  Duyên DH12SH 2,1

26 12126087 Nguyễn Thị Mỹ  Duyên DH12SH 2,4

27 9115011 Trần Thị Thu  Hà DH09CB

28 12113130 Nguyễn Thị Thu  Hà DH12NH 1,8

29 12125149 Ngô Thị  Hà DH12BQ 2,1

30 12126338 Bùi Ngô Ngọc  Hà DH12SH 2,7

31 12145112 Nguyễn Thị Thanh  Hằng DH12BV 2,1

32 12112112 Trần Đình  Hảo DH12TY 2,7

33 12125447 Đào Thị  Hảo DH12BQ 1,8

34 12116019 Thái Tôn  Hạo DH12NT 2,4
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35 12112116 Nguyễn Thị  Hậu DH12TY 0,9

36 12115002 Trần Thục Khánh  Hậu DH12CB 2,4

37 10154013 Phạm Văn  Hiệp DH10OT 2,7

38 10154012 Phạm Trung  Hiếu DH10OT 2,4

39 12139051 Lê Công  Hiếu DH12HH 2,7

40 11160046 Nguyễn Thị Thu  Hoài DH11TK 2,1

41 12149581 Đoàn Tấn  Hoàng DH12QM

42 12113155 Lê Gia  Khang DH12NH 2,7

43 11131026 Lê Khắc  Khanh DH11CH 2,4

44 12149269 Lê Cảnh Đăng  Khoa DH12QM 2,1

45 12113026 La Hoàng  Khôi DH12NH 2,1

46 12127031 Trần Đức  Khuê DH12MT 2,4

47 12131128 Tạ Liên  Khương DH12CH 2,1

48 12131269 Đỗ Anh  Kiệt DH12CH 2,7

49 12116068 Hà Thiết  Lễ DH12NT

50 12131187 Nguyễn Thị Mỹ  Lệ DH12CH 1,8

51 12113170 Đoàn Văn Khánh  Linh DH12NH 2,7

52 12117009 Trịnh Thị  Linh DH12CT 2,7

53 12127101 Nguyễn Duy  Lộc DH12MT 1,8

54 12149100 Nguyễn Thành Hoàng  Lộc DH12QM 2,4

55 12112149 Trần Thành  Luân DH12TY 2,4

56 12126185 Thi Thế  Lực DH12SH 2,7

57 12125221 Nguyễn Thị  Lương DH12BQ 2,1

58 12131243 Trần Thị Mỹ  Ly DH12CH 2,1

59 12113187 Lê Thị Tuyết  Mai DH12NH 2,1

60 12145016 Lê Thị Trúc  Mai DH12BV 2,7

61 9126287 Hoàng Ngọc  Mạnh DH09SH 2,1

62 12117082 Nguyễn Hồng  Minh DH12CT 1,2

63 12131270 Phạm Thị ái  Mộng DH12CH 2,4

64 12131164 Nguyễn Ngọc Thúy  My DH12CH 1,8

65 12131049 Tạ Hoài  Nam DH12CH 1,8

66 12131271 Nguyễn Thị Phuơng  Nam DH12CH 2,7

67 12149311 Phan Thị Tuyết  Ngân DH12QM 3

68 12112164 Trần Uyên  Ngọc DH12TY

69 12113041 Võ Hồ Minh  Ngọc DH12NH 2,7

70 12131178 Võ Lê Bảo  Ngọc DH12CH 1,8

71 12131252 Lê Thanh  Ngọc DH12CH 1,8

72 12112294 Lê Văn  Nguyên DH12TY 1,8

73 12145152 Nguyễn Thị Thảo  Nguyên DH12BV 2,1

74 12113204 Hoàng Thị Thanh  Nhã DH12NH 2,1



75 12113042 Trương Hoài  Nhân DH12NH 2,4

76 10336131 Trần Mộng  Nhất CD10CS 2,7

77 12125033 Nguyễn Thân Yến  Nhi DH12BQ

78 12125079 Đào Thị Yến  Nhi DH12BQ 1,8

79 12131124 Nguyễn Huỳnh  Như DH12CH 2,4

80 12131172 Phạm Thị Quỳnh  Như DH12CH 2,4

81 12131218 Nguyễn Thị Quỳnh  Như DH12CH 2,7

82 12131245 Nguyễn Như  Như DH12CH 1,5

83 12116095 Lục Văn  Nhựt DH12NT 2,1

84 12125274 Nguyễn Ngọc  Phan DH12BQ

85 12131105 Nguyễn Hồng  Phát DH12CH 2,7

86 12145256 Phan Trọng  Phát DH12BV 2,7

87 12113221 Nguyễn  Phong DH12NH 2,1

88 12149055 Võ Tấn  Phước DH12QM 2,7

89 12112183 Huỳnh Ngọc Trinh  Phương DH12TY 1,8

90 12126056 Mai Duy  Phương DH12SH 2,1

91 12131241 Lê Thị Cẩm  Phương DH12CH 2,1

92 12139129 Trần Ngọc Yến  Phương DH12HH 2,4

93 12149368 Trần Thị Bích  Phượng DH12QM 2,4

94 12112038 Lê Thị Thùy  Quyên DH12TY

95 12112070 Nguyễn Thị Như  Quỳnh DH12TY 1,5

96 12126229 Phạm Nhật  Quỳnh DH12SH 1,5

97 12114084 Trần Thanh  Sang DH12LN 2,1

98 11156095 Huỳnh Duy  Sơn DH11VT 2,4

99 12127151 Hoàng Thanh  Sơn DH12MT 2,4

100 12116192 Nguyễn Thị Diệu  Sương DH12NT 1,5

101 11154043 Trần Đức  Tài DH11OT 2,1

102 12113246 Nguyễn Văn  Tài DH12NH

103 12149398 Lê Xuân  Tài DH12QM 3

104 12113085 Vũ Thị  Tấm DH12NH 2,1

105 12113266 Trần Đình  Thắng DH12NH 1,8

106 12145293 Nguyễn Thị Phương  Thảo DH12BV 2,7

107 12145194 Nguyễn Trần  Thế DH12BV 2,7

108 12112205 Nguyễn Thị Mai  Thi DH12TY 2,1

109 12149076 Lưu Ngọc  Thiện DH12QM 2,7

110 12149446 Lâm Phúc  Thịnh DH12QM 1,8

111 12113059 Trần Thị Kim  Thoa DH12NH 1,8

112 12117182 Nguyễn Văn  Thon DH12CT 1,5

113 12112047 Lê Anh  Thư DH12TY 1,8



114 12116133 Nguyễn Thị Anh  Thư DH12NT 2,7

115 12125050 Nguyễn Thị  Thuận DH12BQ 2,1

116 12117121 Lê Thị Ngọc  Thùy DH12CT 2,4

117 12125496 Nguyễn Thị Thu  Thủy DH12BQ 3

118 12139021 Huỳnh Quang  Tín DH12HH 2,4

119 12113285 Nguyễn Hữu  Tính DH12NH 1,8

120 11149382 Nguyễn Thanh  Tình DH11QM 2,7

121 12149475 Trần Ngọc  Tình DH12QM 2,1

122 11149385 Ngô Minh  Toàn DH11QM 1,8

123 12111177 Lê Thị Phương  Trà DH12CN

124 12112223 Phạm Huỳnh Minh  Trâm DH12TY 2,4

125 12112315 Ngô Kim Thiên  Trang DH12TY 2,7

126 12125344 Nguyễn Hoàng Quỳnh  Trang DH12BQ 2,7

127 12115038 Lê Văn  Trung DH12CB 2,1

128 12149503 Đường Quốc  Trung DH12QM 2,1

129 12112064 Đoàn Văn Minh  Trường DH12TY 2,4

130 12149649 Lê Công  Tú DH12QM 2,4

131 12145073 Vũ Thị Thanh  Tuyền DH12BV 2,7

132 12126288 Châu Thị ánh  Tuyết DH12SH 1,8

133 12145042 Võ Thị Ngọc  Tỷ DH12BV 2,1

134 12112243 Trần Thảo  Uyên DH12TY 2,7

135 12113361 Dương Thị Hoàng  Vân DH12NH 2,4

136 12113309 Nguyễn Phú  Văn DH12NH 1,5

137 12113073 Đỗ Danh  Việt DH12NH 2,7

138 12145225 Huỳnh Hửu  Xuân DH12BV 2,4

139 11116005 Mai Hồng  Yên DH11NT 2,7

140 12116158 Nguyễn Thị  Yến DH12NT 2,4

141 12114022 trần văn Chung 2,1 *****


